
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

-162,654,310

01/03/2016 Anh Thảo Sg ủng hộ KTX 1,000,000       -161,654,310

01/03/2016 Chi tiền thuê nhà tháng 03/2016 5,000,000      -166,654,310

02/03/2016 Tiền bán cơm ngày 02/03/2016 ( 113p ) 226,000          -166,428,310

02/03/2016 Chi phí ngày 02/03/2016 1,020,000      -167,448,310

03/03/2016 Bác sĩ Ngọc Trâm đường THĐ ủng hộ KTX 500,000          -166,948,310

04/03/2016 Tiền bán cơm ngày 04/03/2016 ( 116p ) 232,000          -166,716,310

04/03/2016 Chi phí ngày 04/03/2016 757,000         -167,473,310

07/03/2016 Tiền bán cơm ngày 07/03/2016 ( 101p ) 202,000          -167,271,310

07/03/2016 Chi phí ngày 07/03/2016 1,860,000      -169,131,310

08/03/2016 Anh Long ( Đan mạch ) ủng hộ KTX 5,000,000       -164,131,310

09/03/2016 Tiền bán cơm ngày 09/03/2016 ( 105p ) 210,000          -163,921,310

09/03/2016 Chi phí ngày 09/03/2016 652,000         -164,573,310

11/03/2016 Tiền bán cơm ngày 11/03/2016 ( 120p ) 240,000          -164,333,310

11/03/2016 Chi phí ngày 11/03/2016 475,000         -164,808,310

14/03/2016 Tiền bán cơm ngày 14/03/2016 ( 115p ) 230,000          -164,578,310

14/03/2016 Chi phí ngày 14/03/2016 605,000         -165,183,310

16/03/2016 Tiền bán cơm ngày 16/03/2016 ( 120p ) 240,000          -164,943,310

16/03/2016 Chi phí ngày 16/03/2016 700,000         -165,643,310

18/03/2016 Tiền bán cơm ngày 18/03/2016 ( 120p ) 240,000          -165,403,310

18/03/2016 Chi phí ngày 18/03/2016 525,000         -165,928,310

21/03/2016 Chị Michele_du CMTX T3 1,000,000       -164,928,310

21/03/2016 Tiền bán cơm ngày 21/03/2016 ( 120p ) 240,000          -164,688,310

21/03/2016 Chi phí ngày 21/03/2016 591,000         -165,279,310

23/03/2016 Tiền bán cơm ngày 23/03/2016 ( 120p ) 240,000          -165,039,310

23/03/2016 Chi phí ngày 23/03/2016 1,080,000      -166,119,310

25/03/2016 Tiền bán cơm ngày 25/03/2016 ( 135p ) 270,000          -165,849,310

25/03/2016 Chi phí ngày 25/03/2016 1,785,000      -167,634,310

28/03/2016 Tiền bán cơm ngày 28/03/2016 ( 130p ) 260,000          -167,374,310

28/03/2016 Chi phí ngày 28/03/2016 687,000         -168,061,310

30/03/2016 Tiền bán cơm ngày 30/03/2016 ( 128p ) 256,000          -167,805,310

30/03/2016 Chi phí ngày 30/03/2016 740,000         -168,545,310

31/03/2016 Co Chieu Doan(USA)/ Dao Van Vuong ủng hộ KTX 1,000,000       -167,545,310

31/03/2016 Chi lương tháng 03/2016 7,100,000      -174,645,310

11,586,000 23,577,000 -174,645,310Tồn quỹ cuối tháng 03/2016

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ CẦN THƠ THÁNG 03/2016

Chi Tiết

Tồn tháng 02/2016



Thu Chi Tồn

-162,654,310

1,000,000 -161,654,310

7,500,000 -154,154,310

3,086,000 -151,068,310

19,577,000 -170,645,310

Tồn quỹ cuối tháng 03/2016 11,586,000 19,577,000 -170,645,310

Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

01-03-16 Tiền thuê nhà tháng 03/2016 5,000,000

02-03-16 Thịt gà 15                  38,000           570,000            

02-03-16 Dưa leo 15                  5,333            80,000              

02-03-16 Chuối 30,000              

02-03-16 Sả + ớt 10,000              

02-03-16 Xịt kiến 2                   65,000           130,000            

02-03-16 Bọc 5                   40,000           200,000            

1,020,000

04-03-16 Thịt 10                  65,000           650,000

04-03-16 Chuối 30,000

04-03-16 Ớt 1                   17,000           17,000

04-03-16 Cải ngọt 15                  4,000            60,000

757,000

07-03-16 Thịt 7                   65,000           455,000

07-03-16 Tôm khô 1                   275,000         275,000

07-03-16 Chuối 30,000

07-03-16 Đậu đũa 10 6,000            60,000

07-03-16 Cải thìa 5 8,000            40,000

07-03-16 Dưa leo 5 4,000            20,000

07-03-16 Nước suối 5 6,000            30,000

07-03-16 Thảm 2 25,000           50,000

07-03-16 Gas 1 900,000         900,000

1,860,000

09-03-16 Thịt gà 15 35,000           525,000

09-03-16 Chuối 30,000

09-03-16 Đậu đũa 15 6,000            90,000

Cộng

Cộng

CMTX

CMKTX

Tiến bán cơm ( 1 543 phần)

Tổng chi phí trong tháng

CHI TIẾT CHI PHÍ

Chi tiết

Tồn tháng 02/2016



Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

09-03-16 Sả + ớt 7,000

652,000

11-03-16 Cá basa 14 25,000           350,000

11-03-16 Cải thìa 5 6,000            30,000

11-03-16 Rau muống 10 5,000            50,000

11-03-16 Chuối 30,000

11-03-16 Hành 1 15,000           15,000

475,000

14-03-16 Thịt 7 65,000           455,000

14-03-16 Chuối 30,000

14-03-16 Cải ngọt 20 6,000            120,000

605,000

16-03-16 Gà 16 35,000           560,000

16-03-16 Chuối 30,000

16-03-16 Sả + tỏi 10,000

16-03-16 Mướp 20 5,000            100,000

700,000

18-03-16 Thịt 7 65,000           455,000

18-03-16 Dưa leo 5 8,000            40,000

18-03-16 Chuối 30,000

525,000

21-03-16 Thịt 7 65,000           455,000

21-03-16 Chuối 30,000

21-03-16 Mướp 15 4,000            60,000

21-03-16 Cải ngọt 5 8,000            40,000

21-03-16 Tỏi xay 0.1 60,000           6,000

591,000

23-03-16 Thịt gà 15                  35,000           525,000

23-03-16 Rau muống 15                  4,000            60,000

23-03-16 Bí đao 10                  4,000            40,000

23-03-16 Chuối 30,000

23-03-16 Tỏi + sả xay 10,000

23-03-16 Tiền điện tháng 03/2016 232,000

23-03-16 Tiền nước tháng 03/2016 183,000

1,080,000

25-03-16 Thịt 7                   65,000           455,000

25-03-16 Tiền nối mạng internet (đóng trước 6 tháng) 1,200,000

25-03-16 Bắp cải 15                  6,667            100,000

Cộng

Cộng

Cộng

Cộng

Cộng



Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

25-03-16 Chuối 30,000

1,785,000

28-03-16 Cá basa 16                  32,000           512,000

28-03-16 Mướp 20                  6,000            120,000

28-03-16 Chuối 45,000

28-03-16 Hành 1                   10,000           10,000

687,000

30-03-16 Thịt gà 16                  35,000           560,000

30-03-16 Bí đao 10                  4,000            40,000

30-03-16 Đậu đũa 15                  4,667            70,000

30-03-16 Tỏi + sả xay 10,000

30-03-16 Chuối 30,000

30-03-16 Tôm khô 0.1                 300,000         30,000

740,000

31-03-16 Chi lương chị Kim Quyên T3/2016 4,000,000

31-03-16 Chi lương Xuân Phương T3/2016 1,000,000

31-03-16 Chi lương Minh Khánh 10                  60,000           600,000

31-03-16 Chi lương Thanh Xuân 6                   60,000           360,000

31-03-16 Chi lương Phạm Văn Tiến 3                   60,000           180,000

31-03-16 Chi lương Hồ Thanh Vũ 10                  60,000           600,000

31-03-16 Chi lương chị Vân 6                   60,000           360,000

7,100,000

23,577,000

Cộng

Cộng

Cộng

TỔNG CỘNG

Cộng


